Ngày soạn: ………………
Bài 31.       ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: 6 tiết (Tiết 85, 86, 87, 88, 89, 90)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống trong tựnhiên: Ruột khoang, Giun, Thân mém, Chân khớp. Gọi được tên một số đại diện điển hình.
- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú (Động vật có vú). Gọi được tên một số đại diện điển hình của các nhóm.
- Nêu được một sỗ tác hại của động vật trong đời sống.
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi tìm hiểu về đa dạng động vật và vai trò của các nhóm động vật;
+ Giao tiếp và hợp tácTập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự; Xác định nội dung hợp tác nhóm trao đổi về đặc điểm của các nhóm động vật và vai trò của chúng;Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập nhằm xác định sựđa dạng các nhóm động vật tổn tại trong tựnhiên; Nhận ra và điều chỉnh những hạn chế của bản thân khi tham gia thảo luận nhóm;
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để vẽ sơ đồ phân biệt các nhóm động vật trong tự nhiên; Giải thích được vai trò của động vật trong tự nhiên và trong đời sống.
b) Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống; Lấy được ví dụ minh hoạ cho 2 nhóm này; Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống và các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên; Gọi được tên một số đại diện điển hình của mỗi nhóm;
+ Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát và nhận dạng được các đại diện thuộc các nhóm động vật không xương sống và các đại diện thuộc nhóm động vật có xương sống; Nêu được tác hại của một số động vật trong đời sống;
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Gọi được tên một số sinh vật điển hình của các nhóm.
3. Phẩm chất:
- Có niềm tin yêu khoa học;
- Quan tâm đến nhiệm vụ của nhóm;
- Có ý thức hoàn thành tốt các nội dung thảo luận trong bài học;
- Luôn cố gắng vươn lên trong học tập;
- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật quý hiếm, phản đối những hành vi xâm hại thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
- Máy tương tác, hình vẽ, tranh ảnh về trò chơi khởi động.
- Laptop, bút tương tác.
- Hình ảnh các loài động có xương sống và không xương sống.
- Tranh ảnh về tác hại của động vật trong tự nhiên.
- Tranh ảnh về lợi ích của động vật trong tự nhiên.
- Phiếu học tập, Bản phụ, Sách (tài liệu)
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm: ……

	Động vật không xương sống
	Động vật có xương sống

	
	

	
	

	
	

	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm:……..

	STT
	Môi trường sống
	Nhóm 
	Tên ĐVKXS
	Đặc điểm cơ thể

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Nhóm:……..

	STT
	Môi trường sống
	Nhóm 
	Tên ĐVCXS
	Đặc điểm cơ thể

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Khởi động 
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Nhà tiên tri về thế giới động vật”
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống và có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun, thân mềm, chân khớp). 
- Gọi được tên một số con vật điển hình.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh quan sát hình trong bài 31, hình trên màng hình và hoàn thành nội dung phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Thông báo luật chơi: Quan sát hình trong bài 31, hình trên màng hình để trả lời câu hỏi. Kết thúc clip sẽ kết thúc trả lời câu hỏi. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm.
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Giao nhiệm vụ: 
+ GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát hình trong bài 31, hình trên màng hình sau đó chọn hình các nhóm ĐV rồi ghép vào nhóm ĐVKXS và ĐVCXS
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 2 phút sau khi kết thúc clip.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Chiếu clip để học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	
- Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1

	- Thu phiếu học tập của các nhóm
	- Nộp phiếu học tập

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Giáo viên nhận xét kết quả của trò chơi dẫn vào phần hoạt động 2 Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống.
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình hành kiến thức mới:
Ngày dạy: ……………
Tiết 85. 
Hoạt động 2: Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống
a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết và phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống.
- Lấy được ví dụ minh họa.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát hình 31.1 và chỉ ra điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống. 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	
- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn đại diện lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về cách phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về cách phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống.
 Căn cứ vào xương cột sống, động vật chia thành hai nhóm:
- Nhóm động vật chưa có xương cột sống được gọi là động vật không xương sống bao gồm: Ruột khoang, Giun, Thân mềm, Chân khớp.
- Nhóm động vật đã có xương cột sống được gọi là động vật có xương sống bao gồm: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú (Động vật có vú).
	
- Kết luận về cách phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống.
- Ghi kết luận vào vở 


	- Luyện tập: Em hãỵ kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.
 Đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống: giun, châu chấu, sâu,...
Đại diện thuộc nhóm động vật có xương sống: cá, lươn, ếch, chim bồ câu,...
- GV Gợi ý thêm: Qua tìm hiểu thông tin, HS chỉ ra đặc điểm chung của động vật: Động vật có cơthể đa bào phân hoá thành mô, cơ quan, hệ cơ quan để đảm nhận các chức năng sống khác nhau; có lối sống dị dưỡng; di chuyển tích cực; thần kinh và giác quan phát triển.
	- Kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.



